
	THÔNG BÁO
Chất lượng giáo dục trường Tiểu học Quốc Tuấn năm học 2022 - 2023

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	831
	141
	161
	160
	165
	204

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày

	831
	141
	161
	160
	165
	204

	III
	Số học sinh được đánh giá về năng lực
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	1
	Hoàn thành ( đạt)

	819
	135
	157
	159
	165
	203

	2
	Chưa hoàn thành( chưa đạt)

	3
	2
	0
	1
	0
	0

	IV
	Số học sinh được đánh giá về phẩm chất
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	1
	Hoàn thành ( đạt)

	819
	135
	157
	159
	165
	203

	2
	Chưa hoàn thành( chưa đạt)

	3
	2
	0
	1
	0
	0

	V
	Số học sinh được đánh giá về các môn học và hoạt động giáo dục
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	1
	Tiếng Việt
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	819
	135
	157
	159
	165
	203

	b
	Dưới 5
	3
	2
	0
	1
	0
	0

	2
	Toán
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	819
	135
	157
	159
	165
	203

	b
	Dưới 5
	3
	2
	0
	1
	0
	0

	3
	Khoa  học
	368
	
	
	
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	368
	
	
	
	165
	203

	b
	Dưới 5
	0
	
	
	
	0
	0

	4
	Lịch sử và Địa lí
	368
	
	
	
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	368
	
	
	
	165
	203

	b
	Dưới 5
	0
	
	
	
	0
	0



	5
	Tiếng nước ngoài: Anh văn
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	819
	135
	157
	159
	165
	203

	b
	Dưới 5
	03
	02
	0
	01
	0
	0

	6
	Tin học
	528
	
	
	160
	165
	203

	a
	Từ 5 trở lên
	527
	
	
	159
	165
	203

	b
	Dưới 5
	01
	
	
	01
	0
	0

	7
	Đạo đức
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành( đạt)
	821
	137
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành (chưa đạt)
	01
	0
	0
	01
	0
	0

	8
	Tự nhiên và Xã hội (Khoa hoc)
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành ( đạt)
	820
	136
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành ( chưa đạt)
	02
	01
	0
	01
	0
	0

	9
	Âm nhạc
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành (đạt)
	820
	136
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành (chưa đạt)
	02
	01
	0
	01
	0
	0

	10
	Mĩ thuật
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành ( đạt)
	820
	136
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành (chưa đạt)
	02
	01
	0
	01
	0
	0

	11
	Kỹ thuật 4, 5; HĐTN 1, 2, 3)
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành (đạt)

	820
	136
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành (chưa đạt)

	02
	01
	0
	01
	0
	0

	12
	Thể dục
	822
	137
	157
	160
	165
	203

	a
	Hoàn thành ( đạt)

	821
	137
	157
	159
	165
	203

	b
	Chưa hoàn thành (chưa đạt)

	01
	0
	0
	01
	0
	0

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	831
	141
	161
	160
	165
	204

	1
	Lên lớp thẳng 

	828
	139
	161
	159
	165
	204

	
a
	Trong đó:
Hoàn thành xuất sắc nội dung các môn học và và phát triển tôt năng lực phẩm chất

	481
	76
	106
	91
	101
	107

	b
	Hoàn thành tốt một trong ba lĩnh vực kiến thức - kỹ năng; năng lực; phẩm chất.

	259
	49
	35
	51
	52
	72

	2
	Kiểm tra lại

	03
	02
	0
	01
	0
	0

	3
	Lưu ban

	03
	02
	0
	01
	0
	0

	4
	Bỏ học

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	VII
	Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

	204
	
	
	
	
	
204



                                              
                                                            Quốc Tuấn, ngày 20 tháng 6  năm 2023
                                                      HIỆU TRƯỞNG





                                                        Nguyễn Thị Thanh Trà








THÔNG BÁO
Chất lượng cơ sở vật chất trường Tiểu học Quốc Tuấn năm học 2022- 2023

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	30/25 lớp
	1,2phòng/lớp

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	27
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	3
	-

	III
	Số điểm trường
	1
	-

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	10.391m2
	12.5 m2/HS;

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	3000 m2
	3,6 m2/HS

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	1.584 m2
	

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	50 m2
	

	2
	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
	
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	84 m2
	

	VII
	
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

	614 bộ
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 1
	167bộ
	40,2 bộ/lớp

	2
	Khối lớp 2
	163 bộ
	32.6 bộ/lớp

	3
	Khối lớp 3
	60 bộ
	12 bộ/lớp

	4
	Khối lớp 4
	80 bộ
	13.3bộ/lớp

	5
	Khối lớp 5
	54 bộ
	10,8 bộ/lớp

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 
phục vụ học tập  
	20
	2,0 HS/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị
	50
	

	1
	Ti vi
	30
	

	2
	Cát xét
	1
	

	3
	Âm ly, loa đài
	2 bộ
	

	4
	Máy chiếu /vật thể
	26
	

	5
	Đàn ocrgan
	1
	

	6
	Máy tính cây
	20 bộ
	

	7
	Máy tính xách tay
	5
	

	8
	Máy scan
	1
	

	9
	Máy in
	5
	

	
	
	
	










	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	1

	XI
	Nhà ăn
	1

	
	
	



	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ 
	Diện tích 
bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 
học sinh bán trú 
	50
	0
	0

	XIII
	Khu nội trú 
	0
	0
	0



	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh
	4
	0
	1/1
	     0
	0,11/ 0,11

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh
	0
	0
	0
	0
	0



.                                               
	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	



                                                          Quốc Tuấn, ngày 20 tháng 6  năm 2023

                                                      HIỆU TRƯỞNG



                                                     
                                                         Nguyễn Thị Thanh Trà








	





THÔNG BÁO
Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên nhà trường 
 Năm học 2022- 2023

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	


Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước 
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

	Các hợp đồng khác 
	

TS
	

ThS
	

ĐH
	

CĐ
	

TCCN
	

Dưới TCCN
	

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
 nhân viên
	38
	38
	2
	
	
	33
	4
	1

	
	

	I
	Giáo viên
	33

	33
	
	
	
	29
	4
	
	
	

	
	Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Mĩ thuật
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Thể dục
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Âm nhạc
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Tiếng nước ngoài
	2
	2
	0
	
	
	2
	
	
	
	

	5
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	4
	2
	2
	
	
	1
	
	1
	2
	

	1
	Nhân viên văn thư + thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	Nhân viên y tế học đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên thư viện + thiết bị
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Nhân viên bảo vệ
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	




                                                              Quốc Tuấn, ngày 20 tháng 6 năm 2023
                                                      HIỆU TRƯỞNG



                                                     
                                                          Nguyễn Thị Thanh Trà
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